
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp 

nƣớc - thoát nƣớc; chất thải rắn
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK13
Thiết kế công trình thủy lợi, đê 

điều
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK14
Thiết kế xây dựng công trình cấp 

nƣớc - thoát nƣớc; chất thải rắn
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

10 GS01 Nguyễn Tấn Sung 12/06/1993
cát thành, phù cát, bình 

định
052093013273 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh
Đại Học Quy Nhơn

11 DG01 Nguyễn Văn Phong 11/06/1994
 Hoài Nhơn - Tỉnh Bình 

Định
052094017492

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Trƣờng Thành

Đại học xây dựng Miền 

Trung

12 QLDA Đặng Văn Tiên 20/09/1989
Đống Đa - Quy Nhơn - 

Bình Định
215068033 Kỹ sƣ Xây dựng DD&CN Quản lý dự án Hạng II

Công ty cổ phần đầu tƣ 

Allia

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

15 GS02 Phạm Đình Tựu 17/02/1982
Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Thạnh, Bình Định
215533094

Kỹ sƣ Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

CÔNG TY TNHH HUY 

HOÀNG THIỆN

Trƣờng đại học Quang 

Trung

16 GS06 NGUYỄN THANH BÌNH 10/03/1981
Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định
052081012883 Xây dựng Cầu đƣờng Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN XÂY DỰNG 

D.S.B.B

Trƣờng Đại học Bách Khoa 

Đà Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

ĐH Giao thông vận tải
Kỹ sƣ Xây dựng Cầu 

đƣờng

Công ty TNHH XDTM 

Hải Âu

14 NGUYỄN XUÂN VŨ 05/3/1985
TP.Quy Nhơn, Bình 

Định
211894276 Kỹ sƣ Điện- điện tử Công ty TNHH Kiểu Việt

Trƣờng Đại học Công nghệ 

TP Hồ Chí Minh

13 ĐỖ MẠNH LINH 15/3/1987
TP.Quy Nhơn, Bình 

Định
038087026112

Trƣờng ĐH Thủy Lợi

Đại Học Tôn Đức Thắng

4 Nguyễn Xuân Trƣờng 17/08/1996
Cát Thành, Phù Cát, 

Bình Định
052096004818

Kỹ sƣ Kỹ thuật Tài 

nguyên nƣớc

Công ty TNHH Xây dựng 

tổng hợp Phú Hƣng

Kỹ sƣ Cấp thoát nƣớc và 

môi trƣờng nƣớc

Công ty TNHH TVTK & 

ĐTXD Phúc An

Đại học kiến trúc TP. Hồ 

Chí Minh

6 Mạc Thị Kim Tuyền 10/11/1989
Phú Kim, Cát Trinh, 

Phù Cát, Bình Định
052189012798

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng
Công ty TNHH TVTK & 

ĐTXD Phúc An

Đại học xây dựng Miền 

Trung

3 Đặng Thế Vinh 22/02/1982
Phú Kim, Cát Trinh, 

Phù Cát, Bình Định
052082006154

Trƣờng Cao đẳng GTVT III

5 Nguyễn Văn Phong 11/06/1994
Hoài Hảo - Hoài Nhơn - 

Bình Định
215318262

Kỹ thuật công trình xây 

dựng
Công ty Gia Hƣng

Xây dựng Cầu đƣờng

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN XÂY DỰNG 

D.S.B.B

Đại Học Quy Nhơn

8 LƢƠNG VĂN ĐƢỢC 29/05/1995
Phƣớc Thuận - Tuy 

Phƣớc - Bình Định
052095001488

CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN XÂY DỰNG 

D.S.B.B

Trƣờng cao đăng Đông Á

17 HỒ QUỐC KHÁNH 19/11/1998
Phƣớc An - Tuy Phƣớc - 

Bình Định
052098015692

Trƣờng Đại Học Kiến Trúc 

TP Hồ Chí Minh

9 Phan Văn Nghĩa 26/02/1985

24A/3 Võ Xán, phƣờng 

Bình Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

052085011426 Trung học chuyên nghiệp
Công ty TNHH TVXD 

Hoàng Long

Đại Học
Công ty TNHH TVXD 

Hoàng Long

Trƣờng ĐH Giao thông vận 

tải TP. HCM

7 Phạm Tuấn Điền 01/06/1989

Xóm 1, Thôn Biểu 

Chánh, Xã Phƣớc Hƣng, 

Huyện Tuy Phƣớc, Tỉnh 

Bình Định

052089002071

Kỹ sƣ Kỹ thuật xây dựng 

công trình

Công ty TNHH Tƣ vấn 

thiết kế - Xây dựng Lâm 

Phƣơng

Đại học Đà Nẵng - Trƣờng 

Đại Học Bách Khoa

2 Lê Nguyên Hiển 24/08/1989
TP. Buôn Ma Thuột, T. 

Đắk Lắk
241973236

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 3-2023

1 NGUYỄN VŨ THẢO 01/02/1983
Cát Nhơn, Phù Cát, 

Bình Định
211731459 Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Công ty TNHH tƣ vấn xây 

dựng Trƣờng Thành



18 DG01 THÁI THANH HÙNG 31/07/1973

93/2 TRẦN THỊ KỶ, 

TP Quy Nhơn, Bình 

ĐỊnh

052073003091
Kỹ sƣ Thủy lợi - Thủy 

điện
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH tƣ vấn xây 

dựng Trƣờng Thành

Trƣờng ĐH Kỹ thuật Đà 

Nẵng

19 GS01 Nguyễn Bá Quyền 30/11/1983 Phù Cát, Bình Định 052083000923 Kỹ sƣ Xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TVTK & 

ĐTXD Phúc An

Trƣờng Đại học kỹ thuật 

Công nghệ TP Hồ Chí Minh

20 GS06 TRƢƠNG ĐẠI THẮNG 18/09/1973
263 Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Quy Nhơn
052073018945

Kĩ sƣ xây dựng Thủy lợi - 

Thủy điện
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng,

21 GS06 TRẦN NGỌC TÀI 18/03/1974
17/12 Phan Bội Châu, 

thành phố Quy Nhơn
052074021814 Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng,

22 GS06 ĐỖ NGỌC LÂM 18/02/1978 thành phố Quy Nhơn 052078008305 Kĩ sƣ xây dựng cầu đƣờng Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II
Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng,

23 GS06 NGUYỄN GẦN 24/03/1974

thôn Phụng Sơn, xã 

Phƣớc Sơn, huyện Tuy 

Phƣớc

052074014801
Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng,

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

TK02 Thiết kế cấp thoát nƣớc công trình Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

26 GS10 LÊ THANH MINH 06/11/1988 Nghệ An 186722751 Kĩ sƣ xây dựng cầu đƣờng Giám sát Công trình Giao thông Hạng II Công ty CP XD cầu 75 ĐH Giao thông vận tải

27 GS01
NGUYỄN THÁI 

NGHIÊM
07/3/1988 Tuy Phƣớc, Bình Định 215044356 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH WAE

Trƣờng Đại học kỹ thuật 

Công nghệ TP Hồ Chí Minh

28 DG01 NGUYỄN VĂN THÂN 16/02/1995 Hoài Nhơn, Bình ĐỊnh 215318654
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

Giao thông
Định giá xây dựng Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt ĐH Giao thông vận tải

29 GS01 NGUYỄN NHẬT LAI 28/3/1992 Hoài Ân - Bình Định 215157872
Kỹ sƣ Thủy lợi - Thủy 

điện, cấp thoát nƣớc

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH KTXD 

Bình Định

Trƣờng Đại học Quốc gia 

Tp Hồ Chí Minh

30 GS01 LÊ TUẤN QUÝ 10/01/1983 Tuy Phƣớc, Bình Định 211783082 Kỹ sƣ Xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH KTXD 

Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng

QLDA Quản lý dự án

33 GS02 NGUYỄN HỮU DUY 18/4/1991 Quy Nhơn, Bình ĐỊnh 211814965
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ thuật 

điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Đại học Vinh

34 TK09 BÙI THANH HÂN 25/02/1984 Tuy Phƣớc, Bình Định 052084016678 Kỹ sƣ Xây dựng
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

36 GS01 TRẦN KIM ĐỊNH 01/01/1991 An Nhơn, Bình Định 215161356
Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Bình Yên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

37 PLGS TRƢƠNG VĂN TRAO 10/6/1987 Phù Cát, Bình Định 211893803 Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Pháp luật Giám sát thi công Hạng III Công ty TNHH Bình Yên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

40 GS06 HUỲNH KHẮC ĐẠI 30/10/1989 An Nhơn, Bình Định 052089012975 Trung cấp thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III
Công ty TNHH XD An 

Vĩnh Phƣớc

Cao đẳng thủy lợi Miền 

Trung

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

42 GS01 ĐOÀN VĂN THOẠI 20/4/1994 Phù Mỹ, Bình ĐỊnh 215308467
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP dịch vụ đô thị 

An Nhơn
Đại Học Quang Trung

Công ty TNHH Kiểu Việt
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,
Hạng III32

NGUYỄN QUANG 

HOÀNG
10/12/1982 Quy Nhơn, Bình ĐỊnh 211814965

Viện Đào tạo &KHUD 

Miền Trung
Trƣờng Đại học thủy lợi24 NGUYỄN VĂN THÀNH 20/10/1986 Quy Nhơn, Bình ĐỊnh 042086004535 Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc

Đại Học Quy Nhơn
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH Hoàng 

Giang

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

41 BÙI THANH TOÀN 04/8/1988 Phù Mỹ, Bình ĐỊnh 052088004616

CĐ Giao thông vận tải

39
NGUYỄN VIẾT DUY 

THẮNG
18/7/1982 Quy Nhơn, Bình ĐỊnh 049082009248

Kỹ sƣ Thủy lợi - Thủy 

điện

Công ty TNHH XD An 

Vĩnh Phƣớc

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

Giao thông

Công ty TNHH XD An 

Vĩnh Phƣớc

Trƣờng Đại học Công nghệ 

TP Hồ Chí Minh

38 VÕ NGỌC DƢƠNG 11/4/1993 Tuy Phƣớc, Bình Định 052093016413

Kỹ sƣ Xây dựng
CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN TKXD TH Tân Tiến

CĐ Giao thông vận tải

35 NGUYỄN TRUNG TÍN 09/8/1994 An Nhơn - Bình Định 052094019492

31 NGUYỄN MINH TRÍ 02/02/1995 Tuy Phƣớc, Bình Định 052095001327
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

Giao thông
Công ty TNHH Kiểu Việt

Đại Học Quang Trung
CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN TKXD Thiên Tƣờng
25 NGUYỄN VĂN TƢỜNG 05/5/1988 Tây Sơn - Bình Định 052088010588



43 DG01
NGUYỄN THỊ KIM 

CHUNG
15/10/1988 Tuy Phƣớc, Bình Định 215075227 Kỹ sƣ kinh tế xây dựng Định giá xây dựng Hạng III Công ty TNHH Takumino ĐH Giao thông vận tải

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

45 GS01 TRƢƠNG ĐÌNH HỮU 20/3/1984 Quy Nhơn, Bình ĐỊnh 051084015010
Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Minh Khang

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

47 GS02 LÊ QUỐC TIẾNG 028/9/1993 Quy Nhơn, Bình ĐỊnh 052093004899
Kỹ sƣ Thủy lợi - Thủy 

điện, cấp thoát nƣớc

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty CP dịch vụ đô thị 

An Nhơn

Đại học Bách Khoa T.p Hồ 

Chí Minh

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

51 QLDA VÕ TOÀN THẮNG 02/9/1992 Phù Cát, Bình Định 052092000869
Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,
Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát
ĐH Giao thông vận tải

52 GS10
NGUYỄN VIẾT TRUNG 

TÍN
06/8/1991 Phù Cát, Bình Định 215145345 Kĩ sƣ xây dựng cầu đƣờng Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát
ĐH quốc tế Hồng Bàng

53 QLDA LÊ ĐỨC THUẬN 26/10/1976 Phù Cát, Bình Định 052076000627 Kĩ sƣ xây dựng cầu đƣờng Quản lý dự án Hạng II
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát
ĐH Giao thông vận tải

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

56 DG01
ĐẶNG THÀNH 

PHƢƠNG
11/7/1991 Hoài Ân, Bình Định 052091007782

Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH Hƣơng 

Giang

Đại học Mở TP Hồ Chí 

Minh

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình công 

trình
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

59 GS10 HUỲNH NGỌC KIỆT 20/12/1997 Phù Mỹ, Bình Định 052097007518
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

Giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt không cung cấp

60 GS10 LÊ SỸ BỔN 25/8/1962 Quy Nhơn, Bình Định 052062008722 Kỹ sƣ cầu hầm Giám sát Công trình Giao thông Hạng II
Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình
ĐH Giao thông vận tải

61 GS10 HỒ MINH AN 02/7/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085001388 Kĩ sƣ xây dựng cầu đƣờng Giám sát Công trình Giao thông Hạng II
Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình
ĐH Giao thông vận tải

TK11
Thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi, đê điều
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

63 GS10 LÊ HOÀNG KHÁNH 24/9/1995 Quy Nhơn, Bình Định 052095010701
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

Giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình
ĐH Giao thông vận tải

64 TK07 ĐẶNG QUỐC TÍN 26/7/1995 Hoài Nhơn, Bình Định 215347262
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt không cung cấp

65 GS10 TRẦN THANH TÒNG 05/4/1994 Tuy Phƣớc, Bình Định 052094010858 Kĩ sƣ xây dựng cầu đƣờng Giám sát Công trình Giao thông Hạng III
Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình
ĐH Giao thông vận tải

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

62 LÊ ANH VŨ 02/02/1985 Quy Nhơn, Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng
Kĩ sƣ xây dựng 

Công ty CP TH Tân Đại 

Dũng
67 NGÔ XUÂN SANG 19/8/1972 Quy Nhơn, Bình Định 052072004014

Công ty CP TH Tân Đại 

Dũng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Đại Học Quy Nhơn

66 LÊ ĐÀO DUY 26/8/1984 Quy Nhơn, Bình Định 052084002201 Kĩ sƣ xây dựng 

Kỹ sƣ điện không cung cấp58 ĐOÀN VĂN SANH 20/11/1987 HoÀI Nhơn, Bình Định 211891284

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN XD An Minh
không cung cấp

không cung cấp

57 LÊ MINH HUY 08/01/1994 Vĩnh Thạnh - Bình Định 052094007404
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

Giao thông

Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát
55 NGUYỄN QUỐC VIỆT 08/11/1980 Phù Cát, Bình Định 052080000639

54
NGUYỄN XUÂN 

CHÁNH
10/11/1964 Phù Cát, Bình Định 210386342 Kĩ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát

Đại học Mở TP Hồ Chí 

Minh

Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng

Đại học Công nghệ TP Hồ 

Chí Minh

50 LÊ MINH THẢO 17/8/1992 Phù Cát, Bình Định 052092000742
Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát

Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát

Đại học thủy lợi

49 PHAN TRẦN HỮU THẾ 28/5/1995 Phù Cát, Bình Định 052095008405

Kỹ sƣ Thủy lợi
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát

Đại học kiến trúc TP. Hồ 

Chí Minh

48 PHẠM VĂN HẬU 16/10/1977 Phù Cát, Bình Định 052077000610

không cung cấp

46 MỘC HỮU THÀNH 02/10/1984 Phù Mỹ, Bình ĐỊnh 211831339
Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,

Công ty CP dịch vụ đô thị 

An Nhơn

cử nhân kinh tế xây dựng 
Công ty TNHH TH Hoàng 

Bách
44 PHẠM XUÂN TRƢỜNG 20/12/1992 Hoài Nhơn, Bình ĐỊnh 052092009383

211814965 Kĩ sƣ thủy lợi Công ty TNHH Kiểu Việt ĐH thủy lợi



68 DG01 ĐẶNG THÁI HUY 22/12/1995 Quy Nhơn, Bình Định 052095013598 Kỹ sƣ xây dựng Định giá xây dựng Hạng III Công ty TNHH Đại Thanh không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

71 GS01 TRẦN THANH TIN 03/3/1987 Quy Nhơn, Bình Định 066087000647 Kỹ sƣ Xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Kiểu Việt không cung cấp

72 TK11 NGUYỄN HỮU HUY 02/02/1993 Quy Nhơn, Bình Định 052093012581 Kiến trúc sƣ Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt không cung cấp

73 GS01 THÁI NGỌC HUY 10/10/1991 PhÙ Cát, Bình Định 052091015359
Cao đẳng Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH XD T.H

Đại học xây dựng Miền 

Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

75 GS01 NGUYỄN TẤN HƢNG 01/11/1980 Quy Nhơn, Bình Định 211758996
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Môi trƣờng 

BĐ
không cung cấp

76 GS01 VÕ LÊ TOẠI 04/5/1986 Quy Nhơn, Bình Định 052086014791
Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Môi trƣờng 

BĐ
ĐH Giao thông vận tải

77 GS01 LÊ MINH TRÍ 02/10/1985 Quy Nhơn, Bình Định 052085006010
Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Môi trƣờng 

BĐ

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

78 GS01 HOÀNG THANH HIẾU 30/11/1991 Quy Nhơn, Bình Định 052091014974 Kỹ sƣ KT cơ sở hạ tầng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Môi trƣờng 

BĐ
Đại học kiến trúc Đà Nẵng

79 GS01 HỒ PHƢƠNG ÍCH 10/5/1991 Tuy Phƣớc, Bình Định 052091010830
Cao đẳng Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TK&XD 

Kiến Hoàng

Đại học xây dựng Miền 

Trung

80 TK11 NGÔ QUỐC BÌNH 15/01/1977 Quy Nhơn, Bình Định 052077018095 Kiến trúc sƣ Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II
Công ty TNHH Khuê Văn 

Các

Đại học kiến trúc TP. Hồ 

Chí Minh

80 TK11
HOÀNG THIÊN 

CHƢƠNG
27/3/1990 Phù Mỹ, Bình Định 215147129 Kiến trúc sƣ Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II

Ban QLDA Quy hoạch, 

Sở Xây dựng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

81 PLGS NGUYỄN CÔNG TÌNH 01/4/1983 Tây Sơn, Bình Định 211766062 Kĩ sƣ xây dựng cầu đƣờng Pháp luật Giám sát thi công Hạng III không cung cấp
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

82 GS10 NGUYỄN KIM ANH 28/12/1967 Tuy Phƣớc, Bình Định 052067001476 Kĩ sƣ thủy lợi Giám sát Công trình Giao thông Hạng II
Công ty CP TVXD công 

trình Thăng Long
ĐH thủy lợi

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

không cung cấpKỹ sƣ cầu đƣờng
Công ty TNHH An Nhơn 

Land
84 NGUYỄN VĂN TÂY 21/10/1975 Bình Định 052075004886

Công ty TNHH An Nhơn 

Land
không cung cấp83 HỒ QUANG KHIÊM 20/01/1981 Phù Cát, Bình Định 052081010571 Thạc sỹ cầu đƣờng

Đại học Quang Trung74 LÊ THANH TRỰC 05/12/1988 Quy Nhơn, Bình Định 215090762
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH XDTH 

Thiên Bảo

Công ty TNHH XDTH An 

Thịnh
Đại học thủy lợi

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

70 PHẠM VĂN VINH 26/11/1968 Quy Nhơn, Bình Định 001068033603 Kỹ sƣ thủy lợi

Kỹ sƣ xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp,
không cung cấp69 HÀ VĂN THƢƠNG 04/9/1983 Phù Cát, Bình Định 211740288


